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Giáo dục KNS
	



1. Ứng phó với
tình huống nguy hiểm
	Nhận biết:
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
Thông hiểu:
Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
Vận dụng:
Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
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Giáo dục kinh tế
	


  2.Tiết kiệm
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm của tiết kiệm
· Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền
bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)
Thông hiểu:
· Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
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	Vận dụng:
· Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
· Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền
bạc, đồ dùng, …
Vận dụng cao:
Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản  thân và những người xung quanh.
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Giáo dục pháp luật
	


3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Trình bày được căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam
Vận dụng:
Thực hiện được một số quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
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	                      ĐỀ SỐ 01
	



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Tình huống nguy hiểm từ con người là:
A. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người.
B. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
C. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hiện tượng tự nhiên gây tổn thất về người, tài sản.
D. biểu hiện kinh tế suy giảm có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
Câu 2. Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào? 
 A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.           B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.    D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 3. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là
   A.  hà tiện 	B.  tiết kiệm.	   C. keo kiệt.                    D. bủn xỉn.
Câu 4. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.	                            B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.	                 D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 5. Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 
A. Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.          B .Sống tiết kiệm dễ bị bạn bè xa lánh.
C.Tiết kiệm làm cho cuộc sống không thoải mái.      D.Sống tiết kiệm là biết lo cho tương lai. 
Câu 6. Công dân là
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 7. Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 
A. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.                    B. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.                          D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.


Câu 8. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
 A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
 B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
 C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
Câu 9. Bố mẹ bạn A là người Mĩ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn A là người Việt gốc Mĩ.                              B. Bạn A là người mang quốc tịch Mĩ.
C. Bạn A là công dân của Việt Nam.                      D. Bạn A có hai quốc tịch Việt – Mĩ.
Câu 10. Mẹ L là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. L sinh ra ở Việt Nam. L và mẹ thường trú ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em L mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn L là người không có quốc tịch giống mẹ.           B. Bạn L có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
C. Bạn L là có quốc tịch nước ngoài.                              D. Bạn L là người có quốc tịch Việt Nam.
Câu 11. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả những người
A. có quốc tịch Việt Nam.                                               B. sống trên một đất nước.
C. làm việc và sống ở Việt Nam.                                     D. có quyền và nghĩa vụ theo qui định.
Câu 12. Công dân mang quốc tịch Việt Nam là
 A. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
 B. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
 C. người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
 D. chuyên gia người nước ngoài làm việc lâu năm tại thổ Việt Nam.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm). Tình huống: 
Anh Hòa là chủ cửa hàng tạp hóa, có thu nhập khá cao nhưng kiếm tiền được bao nhiêu anh đều tiêu hết. Gần đây, công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện. Cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn vì không đủ tiền để thanh toán viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết.
a. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của anh Hòa? 
b. Cách chi tiêu đó đã dẫn đến hậu quả gì?
Câu 2: (4 điểm) Xử lý tình huống:
a. Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Hùng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Có người còn nói Hùng là người Việt gốc Nga, không phải là công dân Việt Nam. 
Theo em, Hùng có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao.
b. Bố của Lân là người Việt Nam, mẹ là người Đức. Lân sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhìn khuôn mặt Lân có nhiều nét của người Châu Âu, các bạn trong lớp băn khoăn không biết Lân là công dân nước nào.Theo em, Lân có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao?
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	                      ĐỀ SỐ 02
	


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào? 
 A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.           B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.    D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 2. Tình huống nguy hiểm từ con người là:
A. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người.
B. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
C. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hiện tượng tự nhiên gây tổn thất về người, tài sản.
D. biểu hiện kinh tế suy giảm có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
Câu 3. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là
   A.  hà tiện 	B.  tiết kiệm.	   C. keo kiệt.                    D. bủn xỉn.
Câu 4. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.	                            B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.	                 D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 5. Công dân là
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 6. Em tán thành với ý kiến nào sau đây? 
A. Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.          B.Sống tiết kiệm dễ bị bạn bè xa lánh.
C.Tiết kiệm làm cho cuộc sống không thoải mái.      D.Sống tiết kiệm là biết lo cho tương lai. 
Câu 7. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
 A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
 B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
 C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
Câu 8. Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 
A. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.                    B. phải có trách nhiệm với cộng đồng.
C. phải có nghĩa vụ với cộng đồng.                          D. được hưởng tất cả quyền mình muốn.
Câu 9. Bố mẹ bạn A là người Mĩ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn A là người Việt gốc Mĩ.                              B. Bạn A là người mang quốc tịch Mĩ.
C. Bạn A là công dân của Việt Nam.                      D. Bạn A có hai quốc tịch Việt – Mĩ.
Câu 10. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả những người
A. có quốc tịch Việt Nam.                                               B. sống trên một đất nước.
C. làm việc và sống ở Việt Nam.                                     D. có quyền và nghĩa vụ theo qui định.
Câu 11. Mẹ L là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. L sinh ra ở Việt Nam. L và mẹ thường trú ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em L mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn L là người không có quốc tịch giống mẹ.           B. Bạn L có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
C. Bạn L là có quốc tịch nước ngoài.                              D. Bạn L là người có quốc tịch Việt Nam.


Câu 12. Công dân mang quốc tịch Việt Nam là
 A. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
 B. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
 C. người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
 D. chuyên gia người nước ngoài làm việc lâu năm tại thổ Việt Nam.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm). Tình huống: 
Anh Hòa là chủ cửa hàng tạp hóa, có thu nhập khá cao nhưng kiếm tiền được bao nhiêu anh đều tiêu hết. Gần đây, công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện. Cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn vì không đủ tiền để thanh toán viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết.
a. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của anh Hòa? 
b. Cách chi tiêu đó đã dẫn đến hậu quả gì?
Câu 2: (4 điểm) Xử lý tình huống:
a. Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Hùng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Có người còn nói Hùng là người Việt gốc Nga, không phải là công dân Việt Nam. 
Theo em, Hùng có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao.
b. Bố của Lân là người Việt Nam, mẹ là người Đức. Lân sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nhìn khuôn mặt Lân có nhiều nét của người Châu Âu, các bạn trong lớp băn khoăn không biết Lân là công dân nước nào.Theo em, Lân có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao?
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[bookmark: _Hlk90366183]Phần I. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6              
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	A
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



Phần II. Tự luận
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
3,0đ
	a) Nhận xét của em về cách chi tiêu của anh Hòa như sau: anh Hòa là chủ cửa hàng tạp hóa, doanh thu rất cao nhưng anh không biết cách quản lý tiền, sử dụng tiền không hợp lý nên lúc công việc làm ăn không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện, lúc này không có tiền để chi trả.
=> Anh Hòa chi tiêu chưa hợp lí, không biết tiết kiệm để chuẩn bị cho những việc khác.
b) Cách chi tiêu đó dẫn đến hậu quả: khi đau ốm anh không có tiền để chi trả viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết. Hơn nữa, khi chúng ta có công việc gấp cần sử dụng đến tiền lúc đó không biết phải xử lý như thế nào, vì vậy tiết kiệm tiền là điều quan trọng ai cũng cần phải có một khoản tiết kiệm riêng.
	1,5









1,5


	Câu 2
4,0đ
	Tình huống 1: Theo em Hùng không phải là công dân nước Việt Nam vì bố mẹ Hùng có quốc tịch nước Nga, bố mẹ Hùng chỉ sang Việt Nam để làm ăn chứ không mang quốc tịch Việt Nam.
- Tình huống 2: Theo em, Lân là người có quốc tịch Việt Nam, vì bố Lân là người Việt Nam, Lân sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và gia đình Lân cũng đã sinh sống tại Việt Nam.
	2,0 điểm


2,0 điểm
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Phần I. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6              
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



Phần II. Tự luận
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
3,0đ
	a) Nhận xét của em về cách chi tiêu của anh Hòa như sau: anh Hòa là chủ cửa hàng tạp hóa, doanh thu rất cao nhưng anh không biết cách quản lý tiền, sử dụng tiền không hợp lý nên lúc công việc làm ăn không thuận lợi, anh lại lâm bệnh phải nằm viện, lúc này không có tiền để chi trả.
=> Anh Hòa chi tiêu chưa hợp lí, không biết tiết kiệm để chuẩn bị cho những việc khác.
b) Cách chi tiêu đó dẫn đến hậu quả: khi đau ốm anh không có tiền để chi trả viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết. Hơn nữa, khi chúng ta có công việc gấp cần sử dụng đến tiền lúc đó không biết phải xử lý như thế nào, vì vậy tiết kiệm tiền là điều quan trọng ai cũng cần phải có một khoản tiết kiệm riêng.
	1,5









1,5


	Câu 2
4,0đ
	Tình huống 1: Theo em Hùng không phải là công dân nước Việt Nam vì bố mẹ Hùng có quốc tịch nước Nga, bố mẹ Hùng chỉ sang Việt Nam để làm ăn chứ không mang quốc tịch Việt Nam.
- Tình huống 2: Theo em, Lân là người có quốc tịch Việt Nam, vì bố Lân là người Việt Nam, Lân sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và gia đình Lân cũng đã sinh sống tại Việt Nam.
	2,0 điểm


2,0 điểm
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Yên Viên, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Người ra đề                           Tổ trưởng (Nhóm trưởng) CM                           BGH duyệt
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